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Dẫn Nhập
Đầu thế kỷ XX là giai đoạn phức tạp đối với tình hình chính trỊ-xã hội, văn hóa-tôn giáo tai Việt 

Nam. Bấy giờ, ngoài cuộc chiến vé vấn đề chủ quyền dân tộc, bên cạnh đó còn có cuộc chiến về văn 
hóa, khi mà văn minh phuong Tây đang ngày một bành truớng, đe dọa trục tiếp đến các giá tri truyền 
thống của dân tộc. Trước tình thế khó khăn của đất nước, nỗ lực duy trì và phát huy các giá tn truyền 
thống là quá trình đấu tranh đầy thách thức đối với giới trí thức Việt Nam.

Trên lĩnh vực văn hóa, nhất là trong công cuộc cổ động cho các trào lưu chấn hưng văn hóa truyền 
thống, Trần Trọng Kim là người có nhiều đóng góp lớn. Bằng nhiều hình thức khác nhau, ông kêu gọi 
giới trí thức đưong thời quan tâm và chú ý nhiều hon đến các giá tự cốt lõi của văn hóa truyền thống, 
đạc biệt là các giá tri đạo đức mà Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đã truyền bá từ lâu đời tại Việt Nam. 
Giữ gìn được các truyền thống đạo đức tốt đẹp, đồng nghĩa với việc giữ gìn được bân sắc văn hóa dân 
tộc trong quá trình phát triển và giao lưu hợp tác quốc tế.
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Học giả Trần Trọng Kim (1883-1953)

T
rần Trọng Kim (1883-1953), hiệu Lệ Thần, sinh 
ra trong gia đình có truyền thống Nho học, 
đồng thời cũng được theo học trong môi 
trường giáo dục Pháp - Việt, vì thế Trần Trọng 
Kim đã hấp thụ đầy đủ cả hai nền học vấn Nho 
học và Tây học.

Trằn Trọng Kim được nhiều học giả đánh giá là một 
trí thức lớn của đất nước, ông có tầm ảnh hưởng đối 
với xã hội, văn hóa và tôn giáo Việt Nam giai đoạn đầu 
thế kỷ XX. Trong cuốn Việt Nam văn học sử yếu, Giáo 
sư Dưomg Quảng Hàm đã nhận xét: “Trân Trọng Kim 
(hiệu Lệ Thẫn), là một nhà sư phạm đã soạn nhiêu sách 
giáo khoa có giá trị và một học giả đã có công khảo cứu 
về Nam sử và các học thuyết cổ của Á Đông’’1'''1. Trịnh Văn 
Thảo, tác giả cuốn Ba thê' hệ trí thức người Việt (1862- 
1954) cũng trích dẫn lời nhận xét của Giáo sư Đặng Thai 
Mai về Trằn Trọng Kim như sau: “Bùi Kỷ cùng với Trần 
Trọng Kim và Phạm Quỳnh, là một trong ba trí thức lớn 
của thủ đô”(2). Cuộc đời của Trần Trọng Kim là một chuỗi 
dài những sự kiện biến động, thăng trầm. Qua những gì
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ông thể hiện, có một số ý kiến 
nhận xét thiếu tích cực về ông, 
nhưng trên hết các đóng góp và 
di sản mà ông để lại đã cho thấy 
giá trị tích cực, rất đáng được 
trân trọng.

Đóng góp cho nèn uăn học Ulệt Nam
Trần Trọng Kim là tác giả của 

nhiều tác phẩm liên quan đến 
các chuyên đề lịch sử, văn hóa, 
giáo dục, triết học, tôn giáo. Có 
thể kể tới những tác phẩm tiêu 
biểu của ông như So* học luân 
lý (soạn năm 1914), Sư phạm 
khoa yếu lưực (1916), Sư học 
An Nam sử lưực (1917), Sư 
phạm yểu lưực (1918), họp 
soạn cùng Phó bảng Bùi Kỷ và 
Phạm Duy Khiêm cuổn Việt 
Nam văn phạm (1941). Mảng 
văn học, ông có các tác phẩm 
Truyện Thúy Kiều (1925), 
Hạnh thục ca (1936), Đưừng 
thi (1944), Việt thi (1945), Một 
cơn gió bụi (Hồi ký năm 1945- 

1953). Về lịch sử ông viết cuốn 
Việt Nam sử lược, gồm hai 
quyển Thượng và Hạ, được 
nhà in lần đầu vào năm 1920, 
do nhà in Trung Bắc tân văn 
(Hà Nội) xuất bản. Đây là một 
trong những công trình sử học 
viết bẳng quốc văn (chữ Quốc 
ngữ) theo phương pháp khoa 
học phương Tầy sớm nhất tại 
vỉệt Nam đau thế kỷ xx(3). Cho 
đến nay, quyển sử này vẫn giữ 
nguyên giá trị và được nhiều 
nhà học giả hiện đại đánh giá rất 
cao. Còn những sách viết về tôn 
giáo có cuốn Nho giáo (1930), 
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo 
ngày nay (1938), Phật lục (1940), 
Vũ trụ đại quan (1943)Í4).

Trong số các tài sản tri thức 
của Trần Trọng Kim, thì cuốn 
Nho giáo được xem là công trình 
đồ sộ và công phu bậc nhất của 
ông. Bằng phương pháp nghiên 
cứu rất khoa học, ông đã phân 
tích các đóng góp của Nho giáo 

trong từng giai đoạn lịch sử, 
làm nổi bật các giá trị đạo đức 
tiềm ẩn trong Nho giáo, “từ đó 
tìm ra những gì mang tính tiếp 
nối và đứt gãy”^.

Song song với hoạt động sáng 
tác văn học, Trằn Trọng Kim còn 
tham gia vào phong trào chấn 
hưng Phật giáo tại Bắc Kỳ. Sau 
khi hội Phật giáo Bẳc Kỳ thành 
lập vào năm 1934, không lâu 
sau ông được bầu vào cương vị 
Trưởng Ban khảo cứu và diễn 
giảng của hội, chuyên tầm vào 
công việc khảo cứu và thuyết 
giảng, giúp cho hội Phật giáo 
ngày càng phát triển ổn định.

Đóng góp Cho Phong trào chấn 
nung Phật giáo Bắc Kỳ

Đầu thế kỷ XX, văn hóa 
truyền thống rơi vào tình trạng 
khủng hoảng nghiêm trọng. Sự 
du nhập của văn minh phương 
Tây với những ưu thê' về khoa 
học, kỹ thuật đã tác động không
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<£) nhỏ đến văn hóa truyền thống, 
đặc biệt là Nho giáo, khiển cho 
hệ tư tưởng này đứng trên bờ 
vực suy vong. Tình hình Phật 
giáo Việt Nam cũng không mấy 
khả quan, nếu như không nói 
là đang cùng chung cảnh ngộ 
với Nho giáo.

Trước khi phong trào chấn 
hung Phật giáo ra đời, tình 
trạng chung của Phật giáo Việt 
Nam là bức tranh vô cùng ảm 
đạm. Trong tình thế đó của 
Phật giáo, trí thức đưomg thời 
không đứng ngoài cuộc. Một 
số trí thức nhiệt huyết đã tiên 
phong đứng ra vận động phong 
trào chấn hưng Phật giáo.

Phong trào chấn hưng Phật 
giáo Việt Nam nửa đầu thê kỷ 
XX, như các tài liệu hiện nay 
đè cập, nhìn chung đêu cho 
rằng nó xảy ra trong nhũng 
năm đầu của thập kỷ XX, sau đó 
phát triển và trở thành phong 
trào lớn mạnh. Mục đích của 
phong trào chẩn hưng là nhằm 
cứu vãn tình trạng xuống cãp 
nghiêm trọng của Phật giáo 
cuối cùng hướng tới thanh lọc 
các học thuyết, đổi mới Phật 
giáo phù hợp hom với nhu cầu 
thực tiễn đưomg đại.

Đối vói Phật giáo nói chung 
và phong trào chấn hung Phật 
giáo Bắc Kỳ nói riêng, vai trò 
và ảnh hưởng của Trần Trọng 
Kim là điều không thể phủ 
nhận. Trước khi tham gia và 
trở thành thành viên sáng lập 
Hội Phật giáo Bắc Kỳ vào năm 
1934(6), sau đó đảm nhiệm vị trí 
Trưởng Ban Khảo cứu và diễn 
giảng của hội, Trần Trọng Kim 
từng có bài viết liên quan đến 
tình hình Phật giáo và việc ông 
cổ động cho phong trào chấn 
hưng Phật giáo lúc bẫy giờ. 
Trên mặt trận báo chí, Trần 
Trọng Kim từng đề xuất, gợi ý 
ra một chưomg trình chấn hưng

Phật giáo mà trọng tâm chính 
là lấy việc “nghiên cứu nghiêm 
túc kinh điển và phiên dịch tiếng 
Việt để hiểu và phổ biến rộng rãi 
giằo lý đạo Phạt"(7\

Giai đoạn từ năm 1932-1934, 
trên tờ Trung Bắc tân văn, Trần 
Trọng Kim có đăng bài viết liên 
quan đến Phật giáo cụ thể là 
bài “Việc chấn hưng Phật học 
ở nước ta” số ra các ngày 5, 7, 
8 tháng 5 năm 1932. Mặc dù 
số lượng các bài viết khiêm 
tốn, nhưng là các bài viết chất 
lượng, không chỉ gây được 
tiếng vang lớn, mà nó còn thu 
hút lượng đọc giả ngày càng 
quan tâm nhiêu hom đến Phật 
giáo.

Đến năm 1936, Trung Bắc tân 
văn lại in tiếp bài “Quan niệm vê 
cuộc nhân sinh" của Trần Trọng 
Kim. Bài này do Trần Trọng Kim 
thuyết giảng tại Hội Trí tri Nam 
Định và ngày 18 tháng 1 năm 
1936. Nội dung của bài viết thể 
hiện được mức độ hiểu biết và 
trình độ uyên thâm của Trần 
Trọng Kim về tôn giáo. Điểm 
nhấn của bài báo là những tâm 
sự, hoài bão của Trần Trọng 
Kim về thời cuộc, về sự đổi mói 

đang diễn ra trên quê hưomg. 
Trần Trọng Kim cho rằng phần 
nhiều người trong nước đã 
hiểu sai về sự tiến bộ, đã dẫn tói 
hệ quả ngày càng làm cho cuộc 
sống thêm mất phưomg hướng, 
ông nói: “Nhưng ta lại hiểu lẫn 
rằng sự tiến hóa của nhân quẫn 
xã hội chỉ cốt ở phăn vật chất 
mà thôi, chứ không cân đến 
tinh thẫn, thành thử việc biến 
thiên trong cuộc nhân sinh của 
ta có nhiều điều chếnh lệch”w.

Đưomg thời, đối diện trước 
sự tiến bộ của phưomg Tây, 
người Việt cũng hô hào đòi 
chạy theo khoa học, nhưng họ 
chỉ thấy được cái bề ngoài của 
sự phát triển mà không nắm 
bắt được yếu tổ then chốt để 
làm nên sự phát triển đó. Vì 
không nắm được yếu điểm 
này, cho nên cứ học tập, cứ bắt 
chước theo phưomg Tây nhưng 
lại không mang đến kết quả nào 
cả. Theo Trần Trọng Kim, yểu 
điểm ờ đây chính là việc phát 
triển cho được cái “tinh thần”, 
“cái tâm” bên trong: “Tiềm lực 
ấỵ là cái tinh thăn, hay cái tâm, 
tự nó phải phấn đấu luôn đê tác 
các định cục. Nếu ta không có
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cái tiềm lực ấy, thì dù ta khéo 
bắt chước thể nào cũng chỉ là 
sự bắt chước ở b'ê ngoài mà 
thôi, chứ kết cục vị tăt đã có 
hiệu quả gì mấy. [...]. Vậy muốn 
tiến hóa cho đúng lẽ phải, thì ta 
lo gây lây cái tinh thần cho thật 
mạnh”^.

Sự quan tâm của Trần Trọng 
Kim dành cho Phật giáo ngày 
càng được đẩy mạnh sau khi 
ông tham gia vào Hội Phật giáo 
Bắc Kỳ. Ngay từ những ngày 
đầu thành lập hội, ông đã mạnh 
dạn nêu ra ý kiến cần “áp dụng 

những quy tắc kỷ luật nghiêm 
ngặt, tăng sĩ vi phạm giới luật 
phải rời khỏi chùa và hoàn 
tục”M. Đồng thời ông cũng 
tham gia vào việc sửa đổi Điều 
lệ hội, “soạn lại hoàn toàn và 
được Đại hội đồng phê chuẩn 
ngày 26 tháng 6 năm iọị8”m.

Trong vai trò là Trưởng Ban 
khảo cứu và diễn giảng, nhiều 
tác phẩm Phật học đã được ra 
đời. Kể từ số báo 53, Phật lục 
được đăng tải định kỳ trong tạp 
chí Đuốc Tuệ, giúp tờ báo càng 
phong phú thêm về nội dung. 

Nhờ vào những ghi chép rất tỉ 
mỉ của tác giả về cách bố trí thờ 
cúng trong các ngôi chùa tại 
Bắc Kỳ, từ đó có thể căn cứ theo 
cuốn Phật lục “để tiến hành các 
cải cách về nơi thờ tự”(t2\ Chưa 
hết, ông còn viết cuốn Phật giáo 
thuở xưa và Phật giáo ngày nay. 
Sách được chia là ba chương 
và phần phụ lục, nội dung giới 
thiệu các kiến thức căn bản của 
Phạt giáo Tiểu thừa, Đại thừa, 
Phật giáo Việt Nam, Phật giáo 
Trung Quốc và những thông 
tin hữu ích khác.
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^GIÁO LÝ - LỊCH sử - TRIẾT HỌC ________________________________________________________

Ngoài công việc sáng tác, 
Trần Trọng Kim còn là một diễn 
giả tài ba của Hội Phật giáo Bắc 
Kỳ. Mỗi buổi diễn giảng của ông 
luôn mang đến nhiều cảm xúc. 
Do đó, ông để lại rất nhiều ẩn 
tượng trong lòng thính giả. 
Các bài thuyết giảng của ông 
luôn hướng đến cổ động cho 
phong trào chấn hưng Phật 
giáo, đề cao những giá trị cốt 
lỗi của giáo lý. Ông từng thuyết 
giảng các chủ đề “Phật giáo đối 
với cuộc nhân sinh’,(fí\ “Thuyết 
thập nhị nhân duyên của Phật 
giằo”M, “Phật giao Tiểu thặng 
và Đại thặng”, “Cái nghĩa hoa 
sen đối với đạo Phật”(15\

Trong sổ các buổi thuyết giảng 
của Trần Trọng Kim, buổi thuyết 
vào ngày 17 tháng 3 năm 1935, tại 
chùa Quán Sứ vói chủ đê “Phật 
giáo đối với cuộc nhân sinh”, 
ông đã để lại rẩt nhiều ấn tượng 
tốt đẹp trong lòng thính chúng, 
thu hút “khoảng ba trăm thính 
giả”b6}. Qua nội dung thuyết 
giảng, ông phác họa được hình 
ảnh một đạo Phật đã ăn sâu vào 
tâm trí người Việt: “Một tông 
giáo có phần rất cao thâm, rất 
phổ thông mà lại thấm thìa vào 
tủy não người mình bao nhiêu 
đời nay, người trong nước hău 
khắp từ Nam chí Bắc, ai ai củng 
tín ngưỡng và sùng bái”(l7\ Một 
đạo Phật luôn hướng đến xây 
dựng đời sống tinh thần lành 

mạnh với những lòi dạy sâu 
sẳc có khả năng đưa tói an lạc, 
giảm thiểu khổ đau: “Cái đạo có 
thế lực về đường tinh thần sâu 
xa như thế.., khiến những tín 
đồ biết rõ cái đạo của mình tin 
và biết cách ăn ở cho phải đạo, 
để bớt được những sự khổ não 
trong đời”w.

Nhưng trên hết là sự khẳng 
định của Trần Trọng Kim về 
chủ đích thành lập hội Phật 
giáo Bắc Kỳ không nằm ngoài 
ý muốn phục hưng Phật giáo. 
Ông nói: “Bởi những lẽ ấy cho 
nên chúng tôi rủ nhau đứng lên 
lập hội Phật giáo, chủ ý là muốn 
làm cho sáng cái đạo đã mờ, 
muốn trau chuốt cho bóng bẩy 
hơn trước và lại thích hợp với 
nhu yếu của người đời"(19>. Xuất 
phát từ câu nói này, trong cuốn 
Việt Nam Phật giáo sử luận, tác 
giả Nguyễn Lang đã nhận định: 
“Những dòng trên có thể được 
xem là một bản “tuyên ngôn” 
của phong trào chấn hưng Phật 
học”^°\

Hai phưomg diện chủ đạo 
thể hiện rõ nhất vai trò của Trần 
Trọng Kim trong phong trào 
chấn hưng Phật giáo là việc 
nghiên cứu và hoạt động diễn 
thuyết. Nhờ vào hai yếu tố này, 
Trần trọng Kim đã thu hút sự 
quan tâm của giói trí thức dành 
cho Phật giáo ngày một nhiêu 
hom, từ đó góp phần chấn 

chỉnh, dẹp bỏ được các hủ tục, 
xây dựng nếp sống tòng lâm mô 
phạm. Co thể thay, Tran Trọng 
Kim đã rất cố gắng truyền tải 
kiến thức Phật giáo phổ biến 
vào đời sống xã hội, xây dựng 
nền tảng đạo đức vững chắc 
giúp Phật giáo có thể phát triển 
lầu dài.

Két luận
Tóm lại trong nhiều vai trò 

khác nhau, Trần Trọng Kim 
làm sống lại các giá trị văn hóa 
truyền thống, đặc biệt đối với 
phong trào chấn hưng Phật 
giáo Bắc Kỳ ông góp phần tạo 
nên những thành công quan 
trọng bước đầu, làm nên nền 
tảng ổn định cho Phật giáo về 
sau. Nhưng sâu xa hom, những 
hoạt động khôi phục văn hóa, 
chấn hưng Phật giáo của Trần 
Trọng Kim còn phản ánh quá 
trình tiếp thu và phản ứng của 
giới trí thức Việt Nam như 
thế nào đối với sự xâm nhập 
trào lưu văn hóa mới đến từ 
phưomg Tây. Nhờ tiếp cận linh 
hoạt, Trần Trọng Kim và những 
nhà hoạt động văn hóa Việt 
Nam đầu thế kỷ XX, đã khéo léo 
chọn lựa được cách thức phù 
hợp, giúp cho văn hóa truyền 
thống chẳng những không mất 
đi bản sắc đặc trưng, mà còn 
tồn tại song hành cùng sự phát 
triển của thời đại. ®
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